
ĐƠN VI : THCS AN ĐIỀN                    

CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490                                                

                                                                    Đvt: dồng 

II Dự toán chi ngân sách nhà Nước

3 Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo 

3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 632.518.610         632.518.610        

6000 Tiền lương 346.665.970         346.665.970        

1 Löông ngaïch baäc 187.038.388 187.038.388

3 L ươ ng h ợ p đồ ng 159.627.582 159.627.582

6050 15.790.400 15.790.400

1 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 15.790.400 15.790.400

6100 Phuï caáp 151.343.688 151.343.688

1 Phuï caáp chöùc vuï 6.255.000 6.255.000

12 Öu  ñaõi 88.898.479 88.898.479

13 Traùch nhieäm 695.000 695.000

15 Thaâm nieân, vượt khung 55.495.209 55.495.209

49 Khaùc 0

6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp 99.430.552 99.430.552

1 BHXH 17,5% 74.236.192 74.236.192

2 BHYT 3% 12.726.199 12.726.199

3 KPCÑ2% 8.484.132 8.484.132

4 BHTN 1% 3.984.029 3.984.029

6600 Thoâng tin lieân laïc 1.200.000 1.200.000

18 Khoaùn ñieän thoaïi 1.200.000 1.200.000

6700 Coâng taùc phí 3.000.000 3.000.000

4 Khoaùn coâng taùc phí 3.000.000 3.000.000

7750 Chi khaùc 15.088.000 15.088.000

56 Chi phí ,lệ phí 88.000 88.000

99 Chi khaùc 15.000.000 15.000.000

3,2 Nguồn cải cách tiền lương 10.291.902 10.291.902

6000 Tiền lương 2.604.750             2.604.750            

1 Löông ngaïch baäc 1.398.930 1.398.930

3 L ươ ng h ợ p đồ ng 1.205.820 1.205.820

6050 72.030 72.030

1 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 72.030 72.030

6100 Phuï caáp 461.844 461.844

1 Phuï caáp chöùc vuï 45.900 45.900

15 Thaâm nieân, vượt khung 415.944 415.944

6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp 7.153.278 7.153.278

1 BHXH 17,5% 5.340.731 5.340.731

2 BHYT 3% 915.554 915.554

3 KPCÑ2% 610.370 610.370

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

                Biểu số :04 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính 

CÔNG KHAI 

  QUYẾT TOÁN THU- CHI NSNN QUÝ 3/2019
 ( kèm theo quyết đính số …./ ngày    /    /       của Trường THCS An Điền)

TT Nội dung
Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt 

chênh

 lệch



4 BHTN 1% 286.623 286.623

Toång coäng : 642.810.512 642.810.512

3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 42.987.794               42.987.794

6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp 4.204.244 4.204.244

1 BHXH 17,5% 3.130.820 3.130.820

2 BHYT 3% 536.712 536.712

3 KPCÑ2% 357.808 357.808

4 BHTN 1% 178.904 178.904

6400 Caùc khoaûn thanh toaùn cho caù nhaân 20.893.150 20.893.150

49 Trôï caáp , phuï caáp khaùc 20.893.150 20.893.150

6750 Chi phí thueâ möôùn 17.890.400               17.890.400             

57 Thuê l ao động trong nước 17.890.400               17.890.400

Toång coäng : 685.798.306 685.798.306

Kế toán THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

An Điền , ngày  10     tháng 10  năm 2019



ĐƠN VI : THCS AN ĐIỀN                    

CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490                                                

                                                                    Đvt: đồng 

II Dự toán chi ngân sách nhà Nước

3 Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo 

3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.247.495.895          1.247.495.895        

6000 Tiền lương 510.987.977             510.987.977           

6001 Lương ngạch bậc 262.504.419 262.504.419

6003 Lương hợp đồng 248.483.558 248.483.558

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 17.430.600 17.430.600

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 17.430.600 17.430.600

6100 Phụ cấp lương 230.116.404 230.116.404

6101 Phụ cấp chức vụ 12.093.000 12.093.000

6112 Phụ cấp ưu đãi 137.079.743 137.079.743

6113 Phụ cấp trách nhiệm 1.251.000 1.251.000

6115 Phụ cấp thâm niên nghề, trách nhiệm 79.692.661 79.692.661

6250 Phúc lợi tập thể 4.000.000 4.000.000

6299 Chi khác 4.000.000 4.000.000

6300 Các khoản đóng góp 143.645.818 143.645.818

6301 BHXH 17,5% 107.163.501 107.163.501

6302 BHYT 3% 18.370.887 18.370.887

6303 KPCÑ 2% 12.247.257 12.247.257

6304 BHTN 1% 5.864.173 5.864.173

6400 Thanh toán cá nhân 113.512.000 113.512.000

6404 Chi thu nhập tăng thêm 112.712.000 112.712.000

6449 Chi khác 800.000 800.000

6500 Dịch vụ công cộng 800.000 800.000

6504 Tiền vệ sinh môi trường 800.000 800.000

6550 Vật tư văn phòng 45.431.000 45.431.000

6551 Văn phòng phẩm 1.555.000 1.555.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 2.700.000 2.700.000

6599 Vật tư văn phòng khác 41.176.000 41.176.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 5.505.123 5.505.123

6601 Cước phí điện thoại 196.789 196.789

6605 Cước phí Internet 2.438.334 2.438.334

6618 Khoán điện thoại 1.200.000 1.200.000

6649 Khác 1.670.000 1.670.000

6700 Công tác phí 5.209.800 5.209.800

6701 Tiền vé máy bay, tàu xe 1.669.800 1.669.800

6702 Phụ cấp công tác phí 540.000 540.000

6704 Tiền khoán công tác phí 3.000.000 3.000.000

6750 Chi phí thuê mướn 30.300.000 30.300.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 30.300.000 30.300.000

6900 Sửa chữa duy tu tài sản thường xuyên 21.957.000 21.957.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 3.322.000 3.322.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 1.585.000 1.585.000

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 17.050.000 17.050.000

7000 Chi phí NVCM của từng ngành 105.672.750 105.672.750

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 18.676.750 18.676.750

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 3.930.000 3.930.000

7049 Chi khác 83.066.000 83.066.000

7050 Mua tài sản vô hình 10.270.000 10.270.000

 ( kèm theo quyết đính số …./ ngày    /    /       của Trường THCS An Điền)

TT Nội dung
Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu quyết toán 

được duyệt 

chênh

 lệch

Số quyết toán được 

duyệt chi tiết từng 

                Biểu số :04 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính 

CÔNG KHAI 

  QUYẾT TOÁN THU- CHI NSNN QUÝ 4/2019



7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 10.270.000 10.270.000

7750 Chi khác 2.657.423 2.657.423

7756 Chi các khoản phí, và lệ phí 281.600 281.600

7799 Chi các khoản phí 2.375.823 2.375.823

3,2 Nguồn cải cách tiền lương 47.681.672 47.681.672

6000 Tiền lương 25.639.680               25.639.680             

6001 Lương ngạch bậc 13.173.875 13.173.875

6003 Lương hợp đồng 12.465.805 12.465.805

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 864.140 864.140

1 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 864.140 864.140

6100 Phụ cấp lương 11.137.328 11.137.328

6101 Phụ cấp chức vụ 610.000 610.000

6112 Phụ cấp ưu đãi 6.517.452 6.517.452

6113 Phụ cấp trách nhiệm 60.000 60.000

6115 Phụ cấp thâm niên, vượt khung 3.949.876 3.949.876

6300 Các khoản đóng góp 10.040.524 10.040.524

6301 BHXH 17,5% 7.709.605 7.709.605

6302 BHYT 3% 1.321.646 1.321.646

6303 KPCĐ 2% 587.390 587.390

6304 BHTN 1% 421.883 421.883

Tổng cộng 1.295.177.567 1.295.177.567

3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 248.060.219             248.060.219           

6150 Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên 6.400.000 6.400.000

6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 6.400.000 6.400.000

6300 Các khoản đóng góp 12.612.732 12.612.732

6301 BHXH 17,5% 9.392.460 9.392.460

6302 BHYT 3% 1.610.136 1.610.136

6303 KPCĐ 2% 1.073.424 1.073.424

6304 BHTN 1% 536.712 536.712

6400 Các khoản thanh toán cho cá nhân 35.974.140 35.974.140

6449 Chi khác 35.974.140 35.974.140

6550 Vật tư văn phòng 97.940.200 97.940.200

6599 Vật tư văn phòng khác 97.940.200 97.940.200

6750 Chi phí thuê mướn 53.671.200               53.671.200             

6757 Thuê lao động trong nước 53.671.200               53.671.200

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 1.200.000 1.200.000

7004 Đồng phục trang phục bảo hộ lao động 1.200.000 1.200.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 18.000.000 18.000.000

7053 Mua bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 18.000.000 18.000.000

7750 Chi khác 22.261.947 22.261.947

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 22.261.947 22.261.947

Tổng cộng 1.543.237.786 1.543.237.786

Kế toán THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

An Điền , ngày      tháng   năm 20



ĐƠN VI : THCS AN ĐIỀN                    

CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490                                                

                                                                    Đvt: đồng 

II Dự toán chi ngân sách nhà Nước

3 Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo 

3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.865.014.505          1.865.014.505        

6000 Tiền lương 857.653.947             857.653.947           

6001 Lương ngạch bậc 449.542.807 449.542.807

6003 Lương hợp đồng 408.111.140 408.111.140

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 33.221.000 33.221.000

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 33.221.000 33.221.000

6100 Phụ cấp lương 381.460.092 381.460.092

6101 Phụ cấp chức vụ 18.348.000 18.348.000

6112 Phụ cấp ưu đãi 225.978.222 225.978.222

6113 Phụ cấp trách nhiệm 1.946.000 1.946.000

6115 Phụ cấp thâm niên nghề, trách nhiệm 135.187.870 135.187.870

6250 Phúc lợi tập thể 4.000.000 4.000.000

6299 Chi khác 4.000.000 4.000.000

6300 Các khoản đóng góp 243.076.370 243.076.370

6301 BHXH 17,5% 181.399.693 181.399.693

6302 BHYT 3% 31.097.086 31.097.086

6303 KPCÑ 2% 20.731.389 20.731.389

6304 BHTN 1% 9.848.202 9.848.202

6400 Thanh toán cá nhân 113.512.000 113.512.000

6404 Chi thu nhập tăng thêm 112.712.000 112.712.000

6449 Chi khác 800.000 800.000

6500 Dịch vụ công cộng 800.000 800.000

6504 Tiền vệ sinh môi trường 800.000 800.000

6550 Vật tư văn phòng 45.431.000 45.431.000

6551 Văn phòng phẩm 1.555.000 1.555.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 2.700.000 2.700.000

6599 Vật tư văn phòng khác 41.176.000 41.176.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6.705.123 6.705.123

6601 Cước phí điện thoại 196.789 196.789

6605 Cước phí Internet 2.438.334 2.438.334

6618 Khoán điện thoại 2.400.000 2.400.000

6649 Khác 1.670.000 1.670.000

6700 Công tác phí 8.209.800 8.209.800

6701 Tiền vé máy bay, tàu xe 1.669.800 1.669.800

6702 Phụ cấp công tác phí 540.000 540.000

6704 Tiền khoán công tác phí 6.000.000 6.000.000

6750 Chi phí thuê mướn 30.300.000 30.300.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 30.300.000 30.300.000

6900 Sửa chữa duy tu tài sản thường xuyên 21.957.000 21.957.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 3.322.000 3.322.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 1.585.000 1.585.000

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 17.050.000 17.050.000

7000 Chi phí NVCM của từng ngành 105.672.750 105.672.750

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 18.676.750 18.676.750

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 3.930.000 3.930.000

7049 Chi khác 83.066.000 83.066.000

7050 Mua tài sản vô hình 10.270.000 10.270.000

Số quyết toán được 

duyệt chi tiết từng 

                Biểu số :04 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính 

CÔNG KHAI 

  QUYẾT TOÁN THU- CHI NSNN NĂM 2019
 ( kèm theo quyết đính số …./ ngày    /    /       của Trường THCS An Điền)

TT Nội dung
Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu quyết toán 

được duyệt 

chênh

 lệch



7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 10.270.000 10.270.000

7750 Chi khác 2.745.423 2.745.423

7756 Chi các khoản phí, và lệ phí 369.600 369.600

7799 Chi các khoản phí 2.375.823 2.375.823

3,2 Nguồn cải cách tiền lương 57.973.574 57.973.574

6000 Tiền lương 28.244.430               28.244.430             

6001 Lương ngạch bậc 14.572.805 14.572.805

6003 Lương hợp đồng 13.671.625 13.671.625

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 936.170 936.170

1 Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng 936.170 936.170

6100 Phụ cấp lương 11.599.172 11.599.172

6101 Phụ cấp chức vụ 655.900 655.900

6112 Phụ cấp ưu đãi 6.517.452 6.517.452

6113 Phụ cấp trách nhiệm 60.000 60.000

6115 Phụ cấp thâm niên, vượt khung 4.365.820 4.365.820

6300 Các khoản đóng góp 17.193.802 17.193.802

6301 BHXH 17,5% 13.050.336 13.050.336

6302 BHYT 3% 2.237.200 2.237.200

6303 KPCĐ 2% 1.197.760 1.197.760

6304 BHTN 1% 708.506 708.506

Tổng cộng 1.922.988.079 1.922.988.079

3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 291.048.013             291.048.013           

6150 Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên 6.400.000 6.400.000

6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 6.400.000 6.400.000

6300 Các khoản đóng góp 16.816.976 16.816.976

6301 BHXH 17,5% 12.523.280 12.523.280

6302 BHYT 3% 2.146.848 2.146.848

6303 KPCĐ 2% 1.431.232 1.431.232

6304 BHTN 1% 715.616 715.616

6400 Các khoản thanh toán cho cá nhân 56.867.290 56.867.290

6449 Chi khác 56.867.290 56.867.290

6550 Vật tư văn phòng 97.940.200 97.940.200

6599 Vật tư văn phòng khác 97.940.200 97.940.200

6750 Chi phí thuê mướn 71.561.600               71.561.600             

6757 Thuê lao động trong nước 71.561.600               71.561.600

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 1.200.000 1.200.000

7004 Đồng phục trang phục bảo hộ lao động 1.200.000 1.200.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 18.000.000 18.000.000

7053 Mua bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 18.000.000 18.000.000

7750 Chi khác 22.261.947 22.261.947

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 22.261.947 22.261.947

Tổng cộng 2.214.036.092 2.214.036.092

Kế toán THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

An Điền , ngày      tháng   năm 20


